
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG NGỰ 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Bản án số: 04/2018/DS-ST 

Ngày: 16-3-2018 
V/v tranh chấp dân sự về  

Hợp đồng vay tài sản 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Tâm. 

Cá    i thẩm nh n   n:  

Ông Nguyễn Văn Trung; 

Bà Nguyễn Thị Phương Trang. 

-                 : Bà Nguyễn Phương Thảo  Thư    T a án  T a án nhân dân thị 

xã Hồng Ngự.  

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ    ị  ã      N ự                   : Bà Lê Thị 

Kim Chi -  Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018  t i tr  s  T a án nhân dân thị xã Hồng Ngự  x t x  sơ 

th m c ng  hai v  án th     số: 123/2017/TLST-DS ngày 16 tháng 11 năm 2017  theo  uy t 

định đưa v  án ra x t x  số: 16/2017/ ĐXX-ST ngày 09 tháng 02 năm 2018 và  uy t định 

hoãn phiên t a số: 10/2018/ ĐST-DS ngày 28 tháng 02 năm 2018 gi a các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng A 

Người đ i diện theo pháp  uật: Ông Võ Văn B  chức v : Tổng giám đốc. 

Địa chỉ: Số 40-42-44 Ph m Hồng Thái  phường Vĩnh Thanh Vân  thành phố R ch 

Giá  tỉnh Kiên Giang. 

Người đ i diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh C  sinh năm 1978  chức v : Giám 

đốc Ph ng giao dịch Hồng Ngự (Theo văn bản ủy quyền số 590/U -NHKL, ngày 

24/4/2017). Cư trú t i: Số 38-40 đường Hùng Vương   hóm 2  phường An Th nh  thị xã 

Hồng Ngự  Đồng Tháp. 

-    đơn: Ông Lê Văn D  sinh năm 1970  

               Bà Bùi Ngọc E  sinh năm 1982   

Cùng cư trú t i: ấp An Lợi  xã An Bình A  thị xã Hồng Ngự  tỉnh Đồng Tháp. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn  h i  iện ngày 24/4/2017  bổ sung ngày 09/11/2017 nguyên đơn Ngân hàng 

A, do ông Nguyễn Thanh C đ i diện trình bày: Ông Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E có vay của 

Ngân hàng A số tiền gốc 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo hợp đồng tín 

d ng số TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012 c  thể như sau:  

1.1. Hợp đồng tín d ng số TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012: 

- Số tiền vay: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). 

- M c đích vay: Sản xuất  úa  ho t động máy cày và nu i heo. 

- Thời h n vay: 09 tháng   ể từ ngày nhận nợ đầu tiên. 

- Lãi suất: 2 000%/tháng   ãi suất này được điều chỉnh 06 tháng/  ần và được tính bằng 

mức  ãi suất tiền g i ti t  iệm 13 tháng  ãnh  ãi cuối  ỳ của Ngân hàng A t i thời điểm thay 

đổi  ãi suất cộng biện độ 0 86%/tháng. Lãi suất ngay sau  hi điều chỉnh  h ng được thấp hơn 

 ãi suất cho vay tối thiểu hiện hành t i đơn vị. 

- Lãi suất quá h n: Bằng 150%  ãi suất cho vay ngay trước thời diểm phát sinh nợ quá 

h n. 

- Hình thức thanh toán: Vốn vay trả cuối  ỳ   ãi vay trả 03 tháng 01  ần trùng với ngày 

nhận nợ đầu tiên. 

- Mức ph t chậm trả  ãi: 0 1%/ngày trên số tiền  ãi chậm trả và số ngày chậm trả. 

1.2. Hợp đồng th  chấp tài sản số TT0264/HĐTC ngày 13/01/2012: Hợp đồng tín d ng 

nêu trên được bảo đảm bằng hợp đồng th  chấp tài sản số TT0264/HĐTC ngày 13/01/2012  

được    gi a đâị diện Ngân hàng A với  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E  được cộng chứng 

t i Ph ng c ng chứng số 3 này 13/01/2012  tài sản th  chấp gồm:  

- Giấy chứng nhận quyền s  d ng đất số BH 125685  số vào sổ CH00311  do UBND thị 

xã Hồng Ngự cấp ngày 07/9/2010  th a 753  tờ bản đồ 05  diện tích 3.264m
2
  m c đích s  

d ng: đất  úa  tọa   c t i xã An Bình A  thị xã Hồng Ngự; 

- Giấy chứng nhận quyền s  d ng đất số BH 978082  số vào sổ CH00932  do UBND thị 

xã Hồng Ngự cấp ngày 27/12/2011  th a 305  tờ bản đồ 05  diện tích 4.061m
2
  m c đích s  

d ng: đất  úa  tọa   c t i xã An Bình A  thị xã Hồng Ngự. 

Tài sản đã được đăng    giao dịch bảo đảm t i Văn ph ng đăng    quyền s  d ng đất 

thị xã Hồng Ngự ngày 13/01/2012 theo quy định của pháp  uật. 

Kể từ ngày nhận tiền đ n nay  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E thanh toán được một 

phần  ãi. Khi đ n h n thanh toán nợ  ngân hàng đã nhiều  ần th ng báo  nhắc nh  và  ng D, 

bà E nhiều  ần cam   t nhưng  h ng thực hiện  đo đó  ng D và bà E đã vi ph m hợp đồng tín 

d ng đã   . 

T m tính đ n ngày 11/01/2018  hộ  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E c n nợ Ngân hàng 

A c  thể  à:  
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Tiền vốn gốc: 150.000.000đ   ãi trong h n: 8.749.200đ, tiền ph t chậm trả lãi: 

16.745.969đ, lãi quá h n: 273.032.100đ. 

T i phiên t a Ngân hàng A yêu cầu  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E trả số tiền gốc  à 

150.000.000đ và tiền  ãi phát sinh t m tính đ n ngày x t x  sơ th m (16/3/2018)  trong đó   ãi 

trong h n  à 8.749.200đ   ãi quá h n  à 282.161.700đ  tiền ph t chậm trả   i  à 17.305.981đ  

tổng cộng  à 458.216.818đ (Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu ngàn tám trăm 

mười tám đồng) và tiền  ãi phát sinh theo mức  ãi suất thỏa thuận của hợp đồng tín d ng số 

TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012. 

Ngân hàng A  h ng yêu cầu T a án giải quy t hợp đồng th  chấp quyền s  d ng đất số 

TT0264/HĐTC ngày 13/01/2012 của Ngân hàng A      t với  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc 

E. 

- Bị đơn  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E  h ng có mặt t i T a án và cũng  h ng có 

văn bản    i n g i cho T a án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

         Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án được xem x t t i phiên 

toà và căn cứ vào   t quả tranh t ng t i phiên toà  T a án nhận định: 

        [1] Về thủ tụ  tố tụng: 

- Về quan hệ pháp  uật tranh chấp: Đây  à v   iện tranh chấp dân sự về hợp đồng vay tài 

sản nên thuộc th m quyền của T a án theo quy định t i  hoản 3 Điều 26   hoản 1 Điều 35 Bộ 

Luật tố t ng dân sự. 

- Về việc vắng mặt của đương sự: Ông Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E đã được T a án 

niêm y t hợp  ệ các văn bản tố t ng trong suốt quá trình giải quy t v  án  nhưng vắng mặt 

không có lý do. Đ i diện Viện  iểm sát cũng đề nghị x t x  vắng mặt đương sự này. Vì vậy 

căn cứ Điều 227 của Bộ  uật tố t ng dân sự  T a án ti n hành x t x  vắng mặt đối với các 

đương sự nêu trên. 

[2] Về n i  ung vụ án: Ngân hàng A yêu cầu  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E trả số tiền 

gốc  à 150.000.000đ và tiền  ãi phát sinh t m tính đ n ngày x t x  sơ th m (16/3/2018)  trong 

đó   ãi trong h n  à 8.749.200đ   ãi quá h n  à 282.161.700đ  tiền ph t chậm trả   i  à 

17.305.981đ  tổng cộng  à 458.216.818đ (Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu 

ngàn tám trăm mười tám đồng) và tiền  ãi phát sinh theo mức  ãi suất thỏa thuận của hợp 

đồng tín d ng số TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012. Xét thấy   ng D và bà E có    hợp đồng 

tín d ng số TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012 với Ngân hàng A để vay số tiền 150.000.000đ  

thời h n vay  à 09 tháng  ể từ ngày bên A ( ng D và bà E)    nhận nợ  ần đầu. Tuy nhiên, 

đ n h n  ng D và bà E  h ng thực hiện nghĩa v  trả nợ  à vi ph m hợp đồng như đã      t. 
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Trong quá trình giải quy t v  án  ng D và bà E cố tình  ẫn tránh  h ng có mặt t i T a và 

cũng  h ng có văn bản thể hiện    i n hay cung cấp chứng cứ chứng minh cho quyền  ợi của 

mình. Do đó  buộc  ng D và bà E phải có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng A số tiền gốc  à 

150.000.000đ và tiền  ãi phát sinh t m tính đ n ngày x t x  sơ th m (16/3/2018)  trong đó   ãi 

trong h n  à 8.749.200đ   ãi quá h n  à 282.161.700đ  tiền ph t chậm trả   i  à 17.305.981đ  

tổng cộng  à 458.216.818đ (Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu ngàn tám trăm 

mười tám đồng) và tiền  ãi phát sinh theo mức  ãi suất thỏa thuận của hợp đồng tín d ng số 

TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012  à hoàn toàn có căn cứ. 

[3] Khi vay thì ông D và bà E có làm hợp đồng th  chấp cho Ngân hàng A hai giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất do  ng Lê Văn D đứng tên  nhưng Ngân hàng A không yêu 

cầu T a án x     hợp đồng th  chấp  nên T a án  h ng xem x t giải quy t. T i phiên t a đ i 

diện Ngân hàng A có    i n  hi nào  ng D và bà E thực hiện xong nghĩa v  trả nợ cho Ngân 

hàng A thì Ngân hàng A tự nguyện trả   i hai giấy chứng nhận quyền s  d ng đất cho  ng D 

và bà E. Đây  à sự tự nguyện của Ngân hàng A phù hợp pháp  uật nên công nhận.                                                                                                                                                                                                                                                                    

[4] Về án phí: Do yêu cầu  h i  iện của Ngân hàng A được chấp nhận nên ông D và bà 

E phải chịu tiền án phí dân sự sơ th m theo quy định. 

[5] T i phiên t a h m nay  đ i diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Hồng Ngự phát biểu   

 i n về việc tuân theo pháp  uật của Th m phán  Hội đồng x t x   Thư    phiên t a và người 

tham gia tố t ng trong quá trình giải quy t v  án từ  hi th     đ n trước  hi Hội đồng x t x  

nghị án đã chấp hành đúng quy định của Bộ  uật tố t ng dân sự. Về việc giải quy t v  án  đề 

nghị: Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng A, buộc  ng D và bà E phải có trách nhiệm trả nợ 

cho Ngân hàng A số tiền gốc  à 150.000.000đ và tiền  ãi phát sinh t m tính đ n ngày x t x  

sơ th m (16/3/2018)  trong đó   ãi trong h n  à 8.749.200đ   ãi quá h n  à 282.161.700đ  tiền 

ph t chậm trả   i  à 17.305.981đ  tổng cộng  à 458.216.818đ (Bốn trăm năm mươi tám triệu 

hai trăm mười sáu ngàn tám trăm mười tám đồng) và tiền  ãi phát sinh theo mức  ãi suất thỏa 

thuận của hợp đồng tín d ng số TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012. X t đề nghị của đ i diện 

Viện  iểm sát nhân dân thị xã Hồng Ngự  à có căn cứ nên Hội đồng x t x  chấp nhận. 

Vì  á  lẽ trên;   

 U  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 166  Điều 463  Điều 466  Điều 468 Bộ  uật dân sự năm 2015; 

Khoản 3 Điều 26  Điều 147  Điều 177  Điều 179  Điều 271, Điều 273 của Bộ  uật tố t ng dân 

sự 2015; Điều 26 Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường v   uốc hội quy định về mức thu  miễm  giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án 

phí và  ệ phí T a án.                               
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 Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng A.  

Buộc  ng Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E phải có trách nhiệm trả cho Ngân hàng A số tiền 

gốc  à 150.000.000đ và tiền  ãi phát sinh t m tính đ n ngày x t x  sơ th m (16/3/2018)  trong 

đó   ãi trong h n  à 8.749.200đ   ãi quá h n  à 282.161.700đ  tiền ph t chậm trả  ãi là 

17.305.918đ  tổng cộng  à 458.216.818đ (Bốn trăm năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu 

ngàn tám trăm mười tám đồng).  

2. Ông Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E phải ti p t c chịu  ãi suất phát sinh theo hợp đồng 

tín d ng số TT0264/HĐTD ngày 13/01/2012 đã    gi a Ngân hàng A với  ng bà cho đ n  hi 

trả nợ xong. 

3. Về án phí:  

+ Ông Lê Văn D và bà Bùi Ngọc E phải nộp 22.328.672đ (Hai mươi hai triệu ba trăm 

hai mươi tám ngàn sáu trăm bảy mươi hai đồng) tiền án phí dân sự sơ th m. 

+ Ngân hàng A  h ng phải nộp tiền án phí dân sự sơ th m  được nhận   i số tiền t m 

ứng án phí đã nộp 10.017.000đ theo biên  ai số 14152 ngày 16/11/2017 của Chi c c Thi hành 

án dân sự thị xã Hồng Ngự.  

Các đương sự có quyền  àm đơn  háng cáo trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án  

đương sự vắng mặt t i phiên t a hoặc  h ng có mặt  hi tuyên án mà có    do chính đáng thì 

thời h n  háng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đ t hợp  ệ. 
 

Trường hợp bản án  quy t định được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án 

theo quy định t i các điều 6  Điều 7  Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định t i điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (s a đổi  

bổ sung năm 2014). 

     ậ :                                             
 - Các đương sự;                                     

 - VKSND thị xã Hồng Ngự; 

 - Lưu hồ sơ v  án.                                                                    

TM.HỘI ĐỔNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Thanh Tâm 
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